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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

   Số: 215/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Sơn La, ngày 21  tháng 7 năm 2008


NGHỊ QUYẾT

Thông qua danh mục các dự án lập dự án đầu tư năm 2008 - 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 10


Căn cứ Điều 11 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Luật Xây dựng năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị quyết số 81/2005/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của HĐND tỉnh phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010;
Xét Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh về xin chủ trương cho phép lập các dự án đầu tư năm 2008 - 2009 thuộc nguồn ngân sách cấp tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 365/BC-KTNS ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,





     QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục 49 dự án lập dự án đầu tư năm 2008 - 2009. Trong đó:

- Sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ:     11 dự án

- Sử dụng nguồn ngân sách cấp tỉnh:         02 dự án

- Sử dụng nguồn ODA :                             02 dự án

- Sử dụng nguồn Dự án 1382:                     02 dự án.

- Sử dụng nguồn chương trình mục tiêu:    16 dự án
- Sử dụng nguồn vốn theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ: 16 dự án

(Có phụ lục chi tiết  kèm theo)
Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh khoá XII kỳ họp thứ 10 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh:

- Tổ chức lập dự án đầu tư đối với 49 dự án nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

- Trình Chính phủ cấp bổ sung nguồn trái phiếu Chính phủ, nguồn ODA và nguồn các chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện các dự án nêu trên. Khi được cấp bổ sung nguồn vốn, thì xây dựng phương án phân bổ chi tiết trình Thường trực và các Ban HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định giao vốn. 

2. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

	Nơi nhận:                                                                           

- UB TVQH, Chính phủ;                                                                 
- UB KH - NS QH , Bộ Tài chính;


- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tư pháp;
- VP QH,VP CP, VP CT nước, UBDT;               

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- BTV HU, TT HĐND, UBND huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo; Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- LĐ, CV VPTU, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- LĐ, CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, 230 b.     
	CHỦ TỊCH
(Đã ký) 

Thào Xuân Sùng


	DANH MỤC DỰ ÁN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2008 - 2009

	
	(Kèm theo Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 21/7/2008 của HĐND tỉnh Sơn La)

	STT
	DANH MỤC DỰ ÁN
	ĐỊA ĐIỂM 
XÂY DỰNG
	QUY MÔ,
 NỘI DUNG ĐẦU TƯ
	CHỦ ĐẦU TƯ
	DỰ KIẾN NGUỒN VỐN

	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ 49 DỰ ÁN
	 
	 
	 
	 

	A
	NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ (11 DA)
	 
	 
	 
	 

	I
	Giao thông
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp đường TTCX Song Khủa - Liên Hoà
	Mộc Châu
	12 km GTNT loại A
	UBND huyện Mộc Châu
	Nguồn trái phiếu

	2
	Đường Bó Sinh (Sông Mã) - Co Tòng (Thuận Châu)
	S. Mã, T. Châu
	GTNT A, 9,3 km
	UBND huyện Sông Mã
	Nguồn trái phiếu

	3
	Đường GTNT Hua Ty nối Trà Mạy - Trung tâm xã Long Hẹ - Thuận Châu
	Thuận Châu
	GTNT A, 16 km
	UBND huyện Thuận Châu
	Nguồn trái phiếu

	4
	Đường GTNT Muổi Nọi - Bản Lầm Thuận Châu
	Thuận Châu
	GTNT A, 6 km
	UBND huyện Thuận Châu
	NSNN + Trái phiếu

	II
	Y tế xã hội
	 
	 
	 
	 

	1
	Phòng khám đa khoa khu vực xã Tân Lang - Phù Yên
	Phù Yên
	20 giường
	UBND huyện Phù Yên
	NSNN + Trái phiếu

	2
	Phòng khám đa khoa khu vực xã Tân Phong - Phù Yên
	Phù Yên
	20 giường
	UBND huyện Phù Yên
	NSNN + Trái phiếu

	3
	Phòng khám đa khoa khu vực xã Mường Do - Phù Yên
	Phù Yên
	20 giường
	UBND huyện Phù Yên
	NSNN + Trái phiếu

	4
	Phòng khám đa khoa khu vực xã Cò Mạ - Thuận Châu
	Thuận Châu
	20 giường
	UBND huyện Thuận Châu
	NSNN + Trái phiếu

	5
	Phòng khám đa khoa khu vực xã Ngọc Chiến - Mường La
	Mường La
	20 giường
	UBND huyện Mường La
	NSNN + Trái phiếu

	6
	Phòng khám đa khoa khu vực xã Mường Chanh - Mai Sơn
	Mai Sơn
	20 giường
	UBND huyện Mai Sơn
	NSNN + Trái phiếu

	7
	Trung tâm y tế dự phòng Yên Châu
	Yên Châu
	 
	UBND huyện Yên Châu
	NSNN + Trái phiếu

	B
	NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (16DA)
	 
	 
	 
	 

	I
	Nông lâm nghiệp, thuỷ lợi, nước SH
	 
	 
	 
	 

	1
	Trạm kiểm dịch động vật Lóng Luông
	Mộc Châu
	Xây dựng  mới
	Chi cục Thú y
	Chương trình 
mục tiêu

	II
	Y tế xã hội
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp bệnh viện ĐDPHCN quy mô 100 giường
	Thị xã
	100 giường
	Bệnh viện ĐDPHCN
	CTMT y tế, xổ số 

	2
	Bệnh viện Tâm thần
	Thị xã
	100 giường
	Sở Y tế
	CTMT y tế

	III
	Văn hoá thông tin thể thao
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng nhà máy phát điện dự phòng, kè chắn đất, dịch chuyển hàng rào TT phát sóng Đài truyền hình tỉnh
	Thị xã
	Cải tạo nâng cấp
	Đài PTTH tỉnh
	Chương trình mục tiêu PTTH

	2
	Di chuyển, nâng cấp Trạm phát lại TT Chiềng Khương
	Sông Mã
	Nâng cấp
	Đài PTTH tỉnh
	Chương trình mục tiêu PTTH

	3
	Kè chắn đất, hệ thống điện, nước ngoài nhà - Đài TH khu vực công trường Nhà máy Thuỷ điện Sơn La
	Mường La
	Kè chắn đất, hệ thống điện, nước ngoài nhà
	Đài PTTH tỉnh
	Vốn Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg

	IV
	Khoa học công nghệ
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng Thư viện điện tử khoa học và công nghệ
	Thị xã
	Nâng cấp, cải tạo phòng đọc, tăng cường thiết bị, đào tạo cán bộ 
	Sở Khoa học Công nghệ
	Vốn phát triển khoa học công nghệ

	2
	Tăng cường năng lực đo lường thử nghiệm và kiểm soát an toàn bức xạ của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	Thị xã
	Nâng cấp,phòng đo lường, làm việc, thiết bị đo lường
	Chi cục đo lường 
	Vốn phát triển khoa học công nghệ

	3
	Nhà lưới thí nghiệm điều khiển tự động trường Đại học Tây Bắc
	Thị xã
	500m2, bộ phận làm mát, điều khiển tự động
	Sở Khoa học Công nghệ
	Vốn phát triển khoa học công nghệ

	4
	Đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La năm 2008 - 2010
	Các đơn vị, sở ban ngành, huyện, thị
	Xây dựng hạ tầng mạng
	Sở Bưu chính viễn thông
	Vốn phát triển khoa học công nghệ

	5
	Tăng cường tiềm lực thông tin Thư viện điện tử của Thư viện tỉnh Sơn La
	Thị xã
	Nâng cấp, cải tạo phòng đọc, tăng cường thiết bị
	Thư viện tỉnh
	Vốn phát triển khoa học công nghệ; hỗ trợ của Bộ Văn hoá; hỗ trợ của Thư viện Quốc gia

	V
	Hỗ trợ trụ sở xã thành lập mới và chia tách 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trụ sở làm việc xã Hua Nhàn - Bắc Yên
	Bắc Yên
	Xây dựng mới
	UBND huyện Bắc Yên
	Hỗ trợ xã thành lập mới

	2
	Trụ sở làm việc xã Háng Đồng - Bắc Yên
	Bắc Yên
	Xây dựng mới
	UBND huyện Bắc Yên
	Hỗ trợ xã thành lập mới

	3
	Trụ sở làm việc xã Nà Bó - Mai Sơn
	Mai Sơn
	Xây dựng mới
	UBND huyện Mai Sơn
	Hỗ trợ xã thành lập mới

	4
	Trụ sở xã Nậm Păm - Mường La
	Mường La
	Xây dựng mới
	UBND huyện Mường La
	Hỗ trợ xã chia tách

	5
	Hỗ trợ trụ sở các xã hoàn thành chỉ tiêu phát triển cây cao su (trên 300 ha)
	 
	 
	 
	 

	C
	LẬP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2007/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2007 (16 DA)
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án ĐCĐC TT bản Co Dâu 
	Nậm Ty - Sông Mã
	 
	UBND huyện Sông Mã
	 

	2
	Dự án ĐCĐC TT bản Pá Dúa
	Co Tòng – 
Thuận Châu
	 
	UBND huyện Thuận Châu
	 

	3
	Dự án ĐCĐC TT bản Pú Le
	Long Hẹ - 
Thuân Châu
	 
	UBND huyện Thuận Châu
	 

	4
	Dự án ĐCĐC TT bản Pa Cốp
	Vân Hồ - Mộc Châu
	 
	UBND huyện Mộc Châu
	 

	5
	Dự án ĐCĐC TT bản Đán Đón
	Phiêng Khoài –

 Yên Châu
	 
	UBND huyện Yên Châu
	 

	6
	Dự án ĐCĐC TT bản Năm Bó
	
	 
	
	 

	7
	Dự án ĐCĐC TT bản Phiêng Luông
	Chiềng Khay – 
Quỳnh Nhai
	 
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	 

	8
	Dự án ĐCĐC TT bản Phiêng Bó
	Nậm Ét – 

Quỳnh  Nhai
	 
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	 

	9
	Dự án ĐCĐC TT bản Pom Cọ
	Púng Bánh –

 Sốp Cộp
	 
	UBND huyện Sốp Cộp
	 

	10
	Dự án ĐCĐC TT bản Nong Phụ II
	Mường Lạn –

Sốp Cộp
	 
	UBND huyện Sốp Cộp
	 

	11
	Dự án ĐCĐC TT bản Huổi Pá
	Mường Lạn –

Sốp Cộp
	 
	UBND huyện Sốp Cộp
	 

	12
	Dự án ĐCĐC TT bản Huổi Lạ
	Mường Lèo-
Sốp Cộp
	 
	UBND huyện Sốp Cộp
	 

	13
	Dự án ĐCĐC TT bản Pu Khăm
	Quang Huy – 
Phù Yên
	 
	UBND huyện Phù Yên
	 

	14
	Dự án ĐCĐC TT bản Cổng Trời
	Huy Tường – 
Phù Yên
	 
	UBND huyện Phù Yên
	 

	15
	Dự án ĐCĐC TT bản Bản Mới
	Suối Bau - Phù Yên
	 
	UBND huyện Phù Yên
	 

	16
	Dự án ĐCĐC TT bản Long Bong mới
	Hua Trai- 
Mường La
	 
	UBND huyện Mường La
	 

	D
	NGUỒN 1382 (02 DA)
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường GTNT bản Co Muồng - Bản Lái Ngài - Chiềng Sại – 

Bắc Yên
	Bắc Yên
	10km, GTNT loại A
	UBND huyện Bắc Yên
	Dự án 1382

	2
	Đề án tổng thể "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân Sông Đà xây dựng Thuỷ điện Hoà Bình đến năm 2020" thuộc tỉnh Sơn La
	 
	 
	Ban Quản lý dự án DDTĐC Thuỷ điện Sơn La
	 

	Đ
	NGUỒN ODA (2DA)
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Mường Bang (Phù Yên) - Đồng Nghê (Đà Bắc)
	Phù Yên
	17km, cấp 3 miền núi
	UBND huyện Phù Yên
	ODA (JBIC)

	2
	Quy hoạch quản lý chất thải rắn và xây dựng các công trình xử lý các chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Sơn La
	Toàn tỉnh
	 
	Sở Xây dựng
	NS tỉnh + Vốn hỗ trợ của Pháp

	E
	NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH (2DA)
	 
	 
	 
	 

	1
	Cầu Chiềng Khoang (Km 20+400 đường tỉnh lộ 107)
	Quỳnh  Nhai
	tải trọng (H30-XB80)
	Sở GTVT
	NS tỉnh

	2
	Trụ sở Đảng uỷ khối doanh nghiệp
	Thị xã
	Xây dựng mới
	Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh
	NS tỉnh


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Thào Xuân Sùng
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